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Giới thiệu chung

Các cuộc khảo sát hệ thống hang động trong khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng được tiến hành từ năm 1990 bởi nhóm các nhà khoa học thuộc Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và các thành viên của Hội hang động Hoàng gia Anh. Từ đó đến nay, nhiều hang động đã được phát hiện và khảo sát thuộc hai hệ thống chính: hệ thống Phong Nha và hệ thống hang Vòm (Hình 1). Trước năm 2003, đoàn đã thực hiện được sáu cuộc thám hiểm, kể từ đó đã có thêm sáu cuộc thám hiểm nghiên cứu chuyên sâu hơn và bốn chuyến thám hiểm quay phim, hai chuyến thám hiểm quay phim khác dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2013. Trung tâm của các chuyến thám hiểm quay phim chính là hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất trên thế giới được phát hiện vào năm 2009. Báo cáo sẽ mô tả những phát hiện quan trọng nhất trong các hệ thống hang động này từ năm 2003 và khả năng tìm thấy một hệ thống hang thứ ba - Nước Mọoc. 

Các kiểu hang động

Về mặt hình thái, hầu hết các hang đều cao, rộng và nói chung có dạng tuyến tính. Một số hang có bình đồ khá phức tạp chẳng hạn như Hang Mê Cung. Nghiên cứu mặt cắt ngang của các hang sông với các đặc trưng về dấu vết vỏ sò ốc cho phép phân loại hang động thành các kiểu hang phreatic hay vadose. Sự phát triển của hang động có quan hệ mật thiết với mực nước ngầm khu vực và chúng phát triển qua nhiều chu kỳ. Gần đây, đoàn thám hiểm đã khám phá ra một số hang động thẳng đứng. Đặc biệt, khu vực phía Tây sông Chảy có sự phát triển đáng kể của dạng hang động này.

Kiểu hang phreatic được thành tạo liên quan với mực nước ngầm hiện tại, kiểu hang vadose được thành tạo ở phía trên mực nước ngầm và dòng chảy đang hoạt động. Các hệ thống phát triển theo chiều thẳng đứng của Thung lũng Xưởng là những ví dụ tốt về sự phát triển của kiểu hang vadose, cắt thẳng xuống qua khối đá vôi. Các hang động nằm ngang của hệ thống Phong Nha và hang Vòm cho thấy sự phát triển của cả kiểu hang phreatic và vadose.     
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Hình 1. Sơ đồ Các hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngoài ra chắc chắn còn có sự phát triển của kiểu hang paraphreatic, với các hang động khô trong điều kiện dòng chảy kiệt, khi mà sự thoát nước vẫn nằm trong khả năng của hệ thống, nhưng trở lại sự phát triển kiểu của phreatic (chứa đầy nước) trong điều kiện dòng chảy mạnh vào mùa mưa hoặc khi có mưa lớn bất thường. Sự phát triển đa chu kỳ của hang động cũng được phản ánh trong các tầng hang động cũng như là bậc lối vào của các hang động. 

Các tầng hang động

Chúng tôi đã xác định được năm tầng hang tương ứng với các giai đoạn phát triển hang động trong khối Phong Nha - Kẻ Bàng, gồm các tầng: 0m, 20 ± 5m, 50 ± 10m, 100 ± 10m và 200 ± 50m. Tầng hang thứ sáu ở độ cao 350 - 400m được phát hiện thêm sau cuộc khảo sát năm 2010.

Tầng hang thứ nhất hay 0m được lấy là mức nước trong hang hiện tại, bao gồm tất cả các hang sông như Phong Nha, Khe Ry và hang Vòm.

Tầng hang thứ hai ở độ cao 20m bao gồm các đường đi vào khô ráo tới Nước Nứt, các đoạn trong hang Over và hang Vu Ca Tau.

Tầng hang thứ ba ở độ cao 50m, gồm có hang Trầu và hang Tròn.

Tầng hang thứ tư ở độ cao 100m, có thể tìm thấy ở trong các tầng hang cao và khô ráo ở phía trên Phong Nha, hang Tiên Sơn và trong hang Gió.

Tầng hang thứ năm ở độ cao 200m, có thể nhìn thấy trong hHang Hai Cửa và hang Hòa Hướng.

Theo kết quả của cuộc khảo sát năm 2012, bằng chứng về tầng hang thứ sáu ở độ cao 350 - 400m gồm có hơn 10 hang động, dài từ 500 – 1.000m. Đây là những hang động lớn chủ yếu là nằm ngang, có lắng đọng một lượng lớn canxi cacbonat. Trong nhiều trường hợp, các hang động bị bịt bởi sự bao phủ hoàn toàn của trầm tích canxi cacbonat. Các hang động ở tầng này bao gồm có hang Hồ Núi, hang 1987, hang Cửa Nhỏ và hang Hồ Ký.
Các hệ thống hang động

Hệ thống hang Phong Nha

Hệ thống hang Phong Nha bắt nguồn từ phía Nam của khối núi đá vôi, nơi các dòng chảy của hang Khe Roung, Khe Ry, Khe Thi và Khe Tiên gặp nhau ở rìa của khối núi. Những dòng chảy này biến mất dưới lòng đất tạo nên hang Khe Ry (18.902m), hang sông dài nhất Việt Nam và có thể là cả trên thế giới. Con sông lớn Rào Thương vượt qua hang Én cũng tạo thành một hang động cực kỳ lớn với độ rộng gần 200m. Con sông Rào Thương và Khe Ry gặp nhau và lại đi xuống lòng núi vào trong hang Sơn Đoòng. Con sông chảy qua một loạt các hang như hang Thung, hang Tròn, Trà Anh trước khi đi vào phần trên cùng của hang Phong Nha, cuối cùng nổi lên hợp với dòng Sông Son. Vì vậy, hệ thống Phong Nha có vai trò tiêu thoát nước của cả khu vực cho tới phía Đông đường 20.    

Hệ thống Hang Vòm

Hệ thống hang này cũng bắt đầu từ phía Nam, nơi con sông Roòng ẩn mình vào trong khối núi đá vôi. Hang động đầu tiên trong hệ thống này dài 2.220m và kết thúc bởi một hồ chứa. Phần tiếp theo của hệ thống là một loạt các hang động không còn có sông chính chảy qua mà chỉ là những dòng nhỏ và trở nên lớn hơn vào mùa lũ. Chúng gồm các hang: hang Pygmy, hang About, hang Đại Á, hang Over, hang Maze và Đại Cáo. Các hang này tự cung cấp nước cho hệ thống Hang Vòm. Bên trong phần cuối của hang Vòm, nước từ Rục Caroòng đổ vào hệ thống thông qua một hồ chứa. Đoàn đã lặn xuống hồ vào năm 2009 để tìm một lối đi nhưng chúng đã bị đá bịt kín. Dòng sông lớn chảy qua hang Vòm hợp vào thượng nguồn của Sông Chảy. Cách khoảng 1.500m trước cửa ra, đoàn đã tìm thấy một đoạn hang rộng và khô ráo dài 3.500m vào năm 1992. Vì không có lối đi xuyên qua khu rừng ở bên ngoài nên đoàn phải quay trở lại con đường cũ vào hang Vòm. Năm 2005, lối vào từ bên ngoài này được những người dân địa phương tìm thấy và từ đó khu vực này được biết đến với tên gọi hang Thiên Đường. 

Hệ thống Nước Moọc

Được biết đến nhiều trong khu vực là suối Nước Mọc - sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng sông Chảy. Chúng tôi vẫn chưa xác định được hệ thống các hang nào cung cấp nước cho toàn bộ vùng rộng lớn này. Đoàn đã lặn xuống độ sâu 50m trong một đoạn suối lớn, tuy nhiên cần có đầy đủ trang thiết bị lặn thám hiểm để khảo sát được nhiều hơn. Trong 5 cuộc khảo sát mới đây, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm một đường đi vào hệ thống hang chính nằm ngay dưới Nước Moọc. Một số hang động ở phía Tây của sông Chảy đã được khảo sát, rất nhiều trong đó có dạng thẳng đứng nhưng không có cái nào có độ rộng thật đáng kể. Sau khi nghiên cứu về các đứt gãy trong khu vực, chúng tôi quyết định đi xem xét lại Thung lũng Xưởng, khu vực tiềm năng có thể tìm thấy một hang động lớn. Thật không may là lũ lụt thường xuyên xảy ra trong thung lũng đã bịt kín các lối vào bởi trầm tích. Vào năm 2012, người dân địa phương đã dẫn đoàn đi sâu vào trong rừng khoảng 3 ngày để tới một vùng đất. Khu vực hẻo lánh này có vài hang động sâu từ 200 - 300m. Vực Ký cũng là một hang động trong số đó với độ dài 3.460m và có rất nhiều lối để đi vào hang. Tuy nhiên các lối đi này không dẫn đến hệ thống chính. Các hang động trong khu vực này ở độ cao lớn hơn so với hầu hết các hang động khác (700 - 800m).  Mặc dù chúng khá khô ráo vào tháng ba và tháng tư nhưng cũng có những dòng chảy lớn vào mùa mưa.

Giới thiệu về các cuộc thám hiểm và khám phá từ năm 2003 - 2013

Năm 2003: Trong một đợt khảo sát ngắn tại Quảng Bình, chúng tôi đã khám phá ra một hang động mới trong hệ thống hang Vòm, gọi là hang About (820m). Việc thăm dò hang Nước Nứt (2.205m) và hang Dơi (1.124m) đã mở rộng hơn nữa quy mô của hệ thống hang Phong Nha. Tổng số chiều dài các hang động đã được khám phá là 6.257m.

Năm 2005: Trong 4 tuần đến Quảng Bình và trong chuyến đi đầu tiên tới huyện Quảng Ninh, chúng tôi đã phát hiện được hang Chà Rào và hang Birthday. Ngoài ra, đoàn tiến hành khảo sát phần thượng nguồn của hệ thống Hang Vòm từ điểm đầu của hệ thống là hang Rục Caroòng. Một số hang mới đã được phát hiện và đo vẽ như hang A Cú (640m) và hang Klung (1.086m). Cuối đợt, đoàn tiến hành thám hiểm phần phía Tây của Sông Chảy, nơi một số các hệ thống hang thẳng đứng đã được phát hiện như hang Salt và Pepper (sâu 178m). Cùng với đó là Mẹ Bồng Con được phát hiện và lối đi vào khô ráo dẫn tới hệ thống hang Vòm (nay là hang Thiên Đường) cũng được định vị. Hang động dài nhất được tìm thấy trong khu vực này là hang Nước Lạnh (964m). Trong một chuyến đi ngắn dọc theo đường Hồ Chí Minh mới lên tới Minh Hóa, chúng tôi đã phát hiện được một khu vực mới và bước đầu khám phá được một số hang sông điển hình ở Việt Nam: hang Mã Nghi (611m) và Hang Thụy Vân (691m) với tổng chiều dài là 12.094m.

Năm 2006: Hoàn thành việc khảo sát Hang Chà Rào phát hiện vào năm 2005 với tổng chiều dài đo vẽ được của hang này là 2.623m. Một số hang động xung quanh Hang Én đã được phát hiện như Vu Ca Tau (329m) và một hang sông ở thượng nguồn Hang Én, gọi là hang Hồng (717m). Chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để khảo sát phần cuối của hệ thống Hang Vòm và các hang động như hang Cung (488m) và Nước Dòng (480m) - là phần thượng nguồn của hang About đã được phát hiện vào năm 2003. Tìm kiếm trong đoạn giữa của hệ thống hang Phong Nha đoạn sau Hang Én, chúng tôi đã phát hiện ra hang 30 (693m) và hang Rùa (440m). Tổng chiều dài hang được khám phá và đo vẽ là 4.173m.  

Năm 2007: 2 tuần đến Quảng Bình, chúng tôi đã phát hiện ra 2 hang lớn, 1 cái trong đó thuộc hệ thống hang Phong Nha là hang Nightmare (780m) và Hang Tròn (1.251m) - nằm trong đoạn giữa hang Trà Anh và Hang Thung. Hang động dài nhất được phát hiện là hang Cha Lo (4.873m) nằm ở huyện Minh Hóa, giáp biên giới Lào. Khu vực này có vẻ ẩn chứa nhiều hang động và có lối đi dẫn tới những phần mới của khối đá vôi Kẻ Bàng. Một hang lớn khác nằm cách hang Vòm 3km chưa được khám phá hoàn chỉnh và sẽ là một nhiệm vụ chính đặt ra trong năm 2009. Tổng chiều dài hang động khảo sát và đo vẽ được lần này là 7.564m.   

Năm 2009: Đoàn làm việc tại Quảng Bình trong 4 tuần đã phát hiện ra một hang động rất quan trọng nằm giữa hang Én và hang Thung - hang Sơn Đoòng. Đây là hang động lớn nhất được phát hiện trên thế giới, 6.481m của hang đã được khảo sát, đo vẽ và vẫn còn chưa kết thúc. Ở Hang Du, đoàn mới khảo sát được 166m sâu và ở hang Vực Tặng là 232m sâu, cần có thêm dây thừng chuyên dụng để tiếp tục khảo sát. Khu vực Minh Hóa được khảo sát tổng thể, đáng kể là phát hiện về hang Ruc Cà Xai (578m). Chúng tôi cũng đã được nghe nói về một số hang khác trong khu vực này. Việc lặn ở phần thượng nguồn hệ thống hang Vòm đã được thực hiện tuy nhiên không mang lại được kết quả như mong đợi. Đoàn đã lặn sâu 50m tại nơi trồi ra của Sông Chảy và sẽ tiếp tục lặn xuống sâu ở đoạn rộng hơn. Đoàn cũng đã lặn khảo sát ở hang Noise nhưng do dòng chảy quá mạnh nên chưa thể vào trong hang. hang Gió (549m) và hang Lau (510m) cũng đã được khảo sát tới phía Tây của Sông Chảy và sẽ còn tiếp tục khảo sát thêm hang Lau. Tổng chiều dài hang được khảo sát và đo vẽ là 11.506m.       

Năm 2010: Hoàn thành khảo sát và đo vẽ hang Sơn Đoòng (vượt qua bức tường “Great Wall of Vietnam” để ra khỏi hang). Hoàn thành thăm dò Vực Tặng và hang Ha Lau (phía Tây của sông Chảy). Khảo sát các hang động ở tầng cao như hang 1987, 1989, 1990. Bắt đầu thăm dò hang Ken (3.000m) và hang Tú Làn (2.000m). Tổng chiều dài hang khảo sát được trong năm 2010 là 16.000m 

Năm 2012: Chúng tôi đi đến khu vực hẻo lánh ở Thung Lũng Xưởng, khảo sát Vực Ký và hang Hà Hải. Các hang sông K21, K28, K35 ở gần đường 20 đều được khảo sát. Ngoài ra, các hang động ở tầng cao như hang Hòa Hưng, hang Cửa Nhỏ, hang Gió và một hang sông ở rất gần hang Sơn Đoòng - hay còn gọi là Hang Vả - cũng được khảo sát. Đoàn đã sơ bộ lặn ở hang K18 và hang Noise (Hình 2). 10km hang đã được đo vẽ ở khu vực Tú Làn, sông Oxalis, hang Kim và Hang Tôn. 
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Hình 2. Lặn ở hang K18

Tổng số chiều dài hang được khám phá và đo vẽ trong lần này là 21.000m, nâng tổng số chiều dài hang động đã được đo vẽ ở Quảng Bình lên 163.000m. Các nhà khảo cổ học đã đến thăm hang Thung và khẳng định số mảnh gốm được tìm thấy có nguồn gốc từ văn hóa Bàu Tró (từ 4.000 - 3.500 năm trước ngày nay) (Hình 3).
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Hình 3. Mảnh gốm Bàu Tró
Những phát hiện đáng kể từ năm 2003 đến năm 2013

Hang Cha Lo

Hang sông rộng lớn này nằm cách phía Nam làng Cha Lo 6km và cách phía trước đồn biên phòng 3km. Hang có thể được nhìn thấy rõ ở bên trái của đường, có một lối vào ở khoảng cao 100m tại chân vách cliff, nơi dòng sông lặn vào trong khối đá vôi. Trên thực tế có hai hang động, Cha Lo ở chân của cliff và một tầng hang ngắn, khô ráo ở trên cao hơn khoảng 60m, được biết đến với cái tên Cổng Trời. Cổng Trời nối với Cha Lo bởi 2 hang thông không rõ nguồn gốc. Đường đi của dòng chảy uốn lượn quanh co dọc theo hang, rộng xấp xỉ 30m kéo dài trong khoảng vài trăm mét tới một đoạn chắn và chỗ giao nhau. Phía bên trái dẫn đến một đoạn hang khô ráo bằng vài sải bơi, phía bên phải dọc lên theo một sườn núi dẫn đến một khúc uốn cắt cổ khô ráo nối lại với đoạn hang chính vượt ra ngoài giới hạn đoạn bơi đầu tiên. Bơi thêm một đoạn ngắn nữa sẽ dẫn đến một đoạn hang đẹp ở xa hơn và tiếp đến là một khoang lớn tràn ngập ánh sáng ban ngày. Dòng nước chảy theo bức tường bên phải vượt qua một hồ nước lớn và chìm xuống hồ chứa ở cuối hạ lưu của khoang.        

Phía trước hồ chứa một đoạn ngắn, có một đoạn dốc ở phía bên phải (có thể trèo qua) dẫn lên và xuống trở lại dòng nước ở xa hồ chứa. Dòng chảy tiếp tục đi vào hẻm núi cao 60m, rộng 5 - 10m, để đi được cần phải lội hoặc bơi. Đoạn hang mở rộng ngay trước hồ chứa. Đoạn dốc thoải dẫn về bên trái tới một khoang đầy nước. Đoạn hang chính kết thúc trong sự hỗn tạp của bùn và đá tảng với một hồ chứa ở phía bên trái. Bên trái hồ chứa, bơi qua hồ nước có thể quay lại đoạn hang chính ở xa hồ chứa. Đoạn hang lại tiếp tục với hẻm núi cao, có thể lội hoặc bơi qua để đi đến cửa ra là một cái hồ lớn.
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Hình 4. Hang Cha Lo

Chúng tôi đi ngược một lạch nước lớn băng qua hai cái hồ và leo lên những tảng đá tới một khu vực đầy vết nứt. Con đường đi đột ngột rẽ trái dẫn đến điểm xa nhất có thể nhìn thấy ở trên cao. Đó là một đoạn trèo nguy hiểm vượt qua các hố sắc cạnh, đi theo các tảng đá nhọn tới một bãi cát. Để đi tiếp trong hang động cần phải bơi, trèo và lội qua các khu vực khác nhau. Cuối cùng, điểm kết thúc là một loạt các khoang và hồ chứa. Hang Cha Lo dài 4.483m và là một hang sông quan trọng, dấu hiệu tồn tại của sự phát triển hang động trong khu vực khối núi đá vôi.   

Khảo sát hang động thẳng đứng

Đa số các cuộc khảo sát trước đây ở Phong Nha - Kẻ Bàng tập trung chủ yếu vào các hang sông nằm ngang. Các hang động thẳng đứng được khám phá lần đầu tiên ở khu vực phía Tây của sông Chảy với các hang như hang Ha Lau, hang Noi Bu Salt and Pepper và các hang thông khác. Hang Ha Lau là hang động sâu nhất trong khu vực này với độ sâu 354m. Chúng tôi đã hi vọng tìm thấy một lối đi vào hệ thống phía sau Nước Mọc nhưng không có đường thông nào cắt vào hệ thống chính.  

Các hang động thẳng đứng khác cũng được phát hiện ở phía đông của Sông Chảy trong hệ thống hang Vòm và Phong Nha: hang Du (sâu 256m), Vuc Tang (sâu 325m), Lon Coong (sâu 97m) và Nightmare (sâu 149m). Vực Tặng là một hang động đầy thử thách với đoạn dốc đứng 170m từ lối vào. Tiếp đến là một đoạn hang đoạn rộng và cao 30m. Sau khi đổ dốc một quãng nữa, hang động nối tiếp với một khoang lớn hơn với các đoạn sập lớn. Do tính chất không ổn định của khu vực nên chúng tôi khó có thể khảo sát xa hơn. 
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Hình 5. Hang động thẳng đứng
Trong năm 2010, chúng tôi đã khám phá thêm ở phía Tây sông Chảy vào Thung lũng Xưởng nhưng không tìm thấy hang động nào đáng kể. Trong năm 2012, đoàn khảo sát cũng đã mở rộng tìm kiếm ở phía Tây Nam của Thung lũng Xưởng và đã phát hiện được một số hang động thẳng đứng có ý nghĩa ở độ cao 750 - 850m như: Vuc Boom (sâu 232m), Hang Ha Hai (sâu 182m) và hang Khe Cung - một hang suối nhỏ sâu 95m. Hang dài và sâu nhất là Vực Ký với độ sâu 312m và dài 3.460m (Hình 6). Lối vào có dạng thẳng đứng với vài cái dốc xuống khoảng 220m rồi tới tầng hang chính ở thấp hơn. Đoạn hang này rộng 10m và cao 20m. Đoàn đã khảo sát 350m về phía thượng nguồn tới một hố sập và các tảng đá chắn. Phần hạ lưu được khảo sát khoảng 700m tới khi hang chia ra thành vài nhánh. Cuối các đoạn hang đều bị thu nhỏ lại và chứa đầy canxi cacbonat hoặc bị tắc nghẽn bởi bùn, đá. Ở lối vào phía trên, có thể nhìn thấy những hang thông, dấu hiệu chỉ ra rằng Vực Ký có thể là một hệ thống của các hang động với nhiều hang thông dẫn đến đoạn hang chính ở thấp hơn. Khu vực này cần được khảo sát kỹ hơn để xác định được sự phát triển của các hang động trong khu vực. Cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào về một con đường đi tới hệ thống Nước Moọc.   

Mở rộng hệ thống hang Phong Nha

Một số hang động được khám phá đã mở rộng đáng kể quy mô của hệ thống hang Phong Nha. Năm 2003, chúng tôi đã khảo sát được 2.205m ở hang Nước Nứt. Một lối vào nhỏ nằm ở dưới cùng của một vách đá dẫn tới một hang sông lớn. Phần đầu của hang khô, sau đó khoảng 300m có một dòng chảy chính đi vào từ phía bên phải. Phần hang chính tiếp tục đi xuống theo dòng chảy thêm khoảng 400m nữa trước khi dẫn đến một hồ nước. Có thể đi theo một lối vào nhỏ dài khoảng 250m trước để đến hồ nước này ở phía đối điện. Chúng tôi cho rằng dòng chảy này đến từ hang Vả - được khám phá vào năm 2012. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng, con sông trong hang Nước Nứt chảy tới hồ tái sinh Ma Da. Dòng chảy này sau đó nhập vào dòng Trà Anh.
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Hình 6. Đoạn hang ở duới sâu của Vực Kỷ

Hang Vả
Hang Vả đã được người dân địa phương biết đến từ lâu, nhưng nó mới chỉ được thăm dò và khảo sát vào năm 2012. Hang này dài 1.686m, nằm giữa cửa sau của hang Nước Nút và hang Sơn Đoòng. Lối vào của hang Vả là một hố sụt nằm dưới cùng của một thung lũng dốc nhỏ, bao quanh bởi các vách đá ở phía Bắc. Leo xuống khoảng 15m, bạn sẽ gặp một đoạn hang có dòng chảy còn đang hoạt động. Đây là một đoạn hang khá nhỏ so với các hang khác trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và có dòng nước hoạt động trong suốt mùa khô. Xuôi dòng chảy 400m dẫn tới một hồ nước, cách khoảng hồ nước ở Hang Nước Nứt 450m. Lối đi trong Hang Vả rất giống với lối đi trong hang Nước Nứt ở hồ nước này. Chúng tôi cho rằng dòng chảy này nối với hang Nước Nứt. 

Một lối vào nhỏ ở phía bên trái dẫn tới một hồ nước nhỏ khác. Chúng tôi nghĩ rằng nó đến từ dòng lũ chìm xuống đáy của Bức tường “Wall of Vietnam” trong hang Sơn Đoòng, cách khoảng 900m.

Chúng tôi tiếp tục ngược dòng khoảng 350m, qua các khu vực đổ sập cho tới khi có thể nhìn thấy một đoạn hang ở trên độ cao khoảng 20m. Hang kéo dài khoảng 300m cho tới một hồ nước ở phía thượng nguồn, đến một số “roof inlets” không thể vượt qua. Kích thước trung bình của đoạn hang là cao 5m và rộng 5m.

Leo lên đoạn hang ở mực cao hơn, chúng tôi thấy kích thước của đoạn hang này lớn hơn nhiều, rộng từ 20 - 30m và cao 10m. Ban đầu, đoạn hang dốc lên trên tầng bùn với những hồ sót. Một số hồ ở xa hơn chứa đầy nước, mặc dù phần nền bên dưới vẫn là bùn và có thể quan sát được một tầng bùn nứt với độ dày lên đến 1m ở dưới mặt nước. Ở trong những hõm ướt và khô ráo là rất nhiều thành tạo mới đối với chúng tôi và đối với khối Kẻ Bàng.

Có rất nhiều những thành tạo có hình nón đạt tới chiều cao trên dưới 2m (Hình 7,8). Chúng được bao phủ bởi lớp bùn mềm nhưng bên dưới là canxit rắn.
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Hình 7.“Raft cones” trong hang Vả
Người ta cho rằng, những măng đá hình nón này bắt đầu được thành tạo bởi sự hình thành các mảng lớn canxi cacbonat bị bão hòa trong các hồ chứa nước. Các mảng này là những lớp canxit mỏng trên bề mặt của hồ. Chúng còn lại trên bề mặt là do sức căng bề mặt. Sự phá hủy do nước nhỏ giọt lên trên các mảng này khiến cho những mảnh nhỏ chìm xuống đáy hồ, nơi mà chúng dần dần chồng chất lên trở thành một hình nón. Người ta cũng cho rằng những mảng canxit thường bị chìm xuống dưới bởi sức nặng của chúng khi mà sức căng bề mặt không thể níu giữ chúng.

Những thành tạo này nằm ở phía cuối của đoạn hang cao, nơi có chiều rộng khoảng 85m. Trong khi chưa tìm được một cái tên đã được biết đến rộng rãi hay một cái tên phù hợp hơn, chúng tôi đề nghị gọi chúng là “Raft Cones” theo đề xuất của Giáo sư Tony Waltham.
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Hình 8.“Raft cones” trong hang Vả 

Trong một lối nhỏ dẫn vào đây cũng chứa những thành tạo hết sức kì lạ. Chúng là những đám tinh thể bám trên trần hang (Hình 9). Cho đến nay, chúng vẫn chưa được xác định là dạng băng giá thực vật hay khoáng aragonit vì dạng thành tạo này ít được biết đến. 
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Hình 9. Đám tinh thể trong Hang Vả

Hang 21

Từ Km 21 trên Quốc lộ 20, chúng tôi đi theo một dòng chảy hạ thấp dần xuống trong vòng 15 phút tới một lối vào rộng 16m, cao 9m và leo xuống sườn của một tảng đá rất dốc. Đây là cách tốt nhất để xuống gần phía bên phải của hang. Sau khi xuống khoảng 30m, cần sử dụng một đoạn dây nhỏ để leo xuống một vách dốc cao 5m. Đoạn hang dần dần được mở rộng tới 50m trước khi đổ dốc xuống một dòng suối nhỏ trong mùa khô. Dòng suối này bắt nguồn từ thượng lưu dẫn qua 100m với những tảng đá chắn rất phức tạp. Chúng tôi đã kiểm tra nhưng không tìm được con đường nào để xuyên qua. Tại mực cơ sở của dòng suối trong hang, có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ phía bên phải. Đây là một sườn dốc có thể dễ dàng leo lên để đi tới một hang thông sáng khác. Tại chân của hang thông, có một đoạn hang lớn nối tiếp ở phía bên trái và hướng tới một hang thông xuống (cần sử dụng dây thừng) một khoang rộng có lạch nước nhỏ mà đi theo hướng thượng nguồn dẫn tới một hồ chứa. Phần hạ nguồn chảy qua các tảng đá, dẫn tới một khu chứa nước và đổ vào dòng chảy chính của hang. Dòng chính này gồm những đoạn phải lội và bơi để đi đến lạch nước nhỏ ở phía bên phải và lại dẫn vào một hồ chứa. Tại lạch này, một đoạn hang dốc mở rộng kéo dài 100m tới bức tường đá chắn, có thể nghe thấy âm thanh của dòng chảy chính ở những khu vực thấp hơn của khoang hang này.

Dòng nước ở hạ lưu bị ép lại thể hiện ở sự giảm dần kích thước tới một đoạn hang nơi dòng chảy chính hoàn toàn biến mất. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của dòng chảy chính đổ xuống thành một thác nước nhỏ nhưng cần mất nhiều thời gian để có thể vượt qua bức tường chắn. Chúng tôi cho rằng khả năng có thể nhìn thấy dòng nước ở Hang 18 là rất lớn nhưng tiếc rằng hang động đẹp và đầy hứa hẹn này đã không mang lại điều chúng tôi mong đợi. Cần phải có thêm thời gian để khảo sát kĩ lưỡng ở khu vực này vì tiềm năng khám phá ra một hang sông dài là rất lớn.            

Hang Sơn Đoòng

Giới thiệu chung

Hang Sơn Đoòng phát triển kéo dài dọc theo một đứt gãy lớn có phương gần Bắc - Nam (hình 3 & 7), trùng với phương chính của hang Khe Ry- hang nước dài nhất thế giới cùng trong hệ thống hang Phong Nha (được khảo sát vào các năm 1997, 1999). Theo kết quả tính toán, lưu lượng dòng chảy ở đây có thể đạt 400-450m3/s, phù hợp với khu vực thoát nước khoảng 200 km2. 

Về kích thước hang Sơn Đoòng, năm 2009, đoàn đã đo vẽ được tổng chiều dài hang là 6.481m, độ chênh cao từ +13,6m đến - 168,4m. Trong đợt khảo sát năm 2010, đoàn đo vẽ bổ sung phần nhánh hang chưa được khảo sát trong năm 2009 và phần còn lại của hang sau bức tường dựng đứng được tạo bởi một khối nhũ khổng lồ choán toàn bộ lòng hang (bức tường này được đặt tên là Great Wall of Vietnam - Bức tường khổng lồ của Việt Nam). Để khảo sát phần hang còn lại, đoàn phải chuẩn bị gần 2 ngày để khoan đặt hệ thống dây leo và bảo hiểm, đồng thời phải sử dụng kỹ thuật leo dây để vượt lên đỉnh của khối nhũ - cao 80m so với nền hang. Từ phần đỉnh của khối nhũ này, còn 115m nữa mới tới trần hang. Sau bức tường, hang Sơn Đoòng tiếp tục thêm 350m nữa thì kết thúc. Lòng hang rộng và kéo dài theo trục chính của hang. Cửa ra của Sơn Đoòng chỉ rộng khoảng 30m, cao 20m, nằm ở độ cao khoảng 165m so với mực nước biển. Trong đoạn hang này, đoàn phát hiện nhiều dấu vết chứng tỏ đã từng có người dân địa phương đã vào lấy nước. Có nhiều vết chân thú trong hang, đặc biệt phát hiện một bộ xương, theo phán đoán ban đầu là của một con gấu nhờ hình dáng hộp sọ và hai hốc mắt lớn (hoặc có thể là phần xương hông), đã bị phủ một lớp canxit.
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Hình 10. Những thành tạo măng đá lớn ở trước “Hand of Dog”
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Hình 11.Khung cảnh nhìn vào Rat Run

Hang được chia thành 3 đoạn có đặc điểm khác nhau. Đoạn thứ nhất, từ cửa hang đến hố sập 1 đang còn tiếp tục hoạt động ở giai đoạn bị xâm thực sâu và sập đổ (active cave). Đây là đoạn hang có địa hình phức tạp, di chuyển rất khó khăn. Dòng sông chảy thành khe hẹp ép về phía trái hang, phần lớn chảy ngầm dưới các khối đá sập. Dòng chảy xuất lộ ở gần hố sập 1 nằm thấp hơn nền hang gần 50m và kéo dài thêm khoảng 250m thì chảy ngầm vào trong núi. Theo suy đoán, dòng chảy này sẽ đổi hướng chảy về phía Tây Bắc để nhập với dòng chảy từ hang Toong rồi đổ về hang Phong Nha. 

Đoạn hang còn lại từ sau hố sập 1 hiện nay đã bị “bỏ rơi” và trở thành các hang hoá thạch (fossil cave) giống như hang Phong Nha khô. Căn cứ vào độ cao của nền hang và dòng chảy ở đoạn hang 1, có thể phần này của hang Sơn Đoòng phát triển cùng thời kì với hang Phong Nha khô.  Chúng tôi còn phát hiện được các vật liệu hạt thô, thậm chí là các viên cuội có kích thước 4-5cm liên quan đến dòng chảy có áp lực lớn ở phía trước hố sập 2. Điều này cho thấy, hố sập thứ 2 của hang xuất hiện trước hố sập thứ 1. Nhận định này cũng được khẳng định vì thảm thực vật ở hố sập 1 còn khá mới. Như vậy, đoạn hang từ hố sập 1 đến hố sập 2 chỉ bị “bỏ rơi” sau khi xuất hiện hố sập 1. Các mẫu vật thu thập được gồm mẫu bùn, mẫu cuội, sỏi được mang về Mỹ để xác định tuổi chính xác của hang. Sự xuất hiện các hố sập (Collapsed Doline) và cùng với đó là thảm thực vật xuất hiện trong hang đã mang lại sự khác biệt của Sơn Đoòng. Nguyên nhân xuất hiện của các hố sập là do tại các vị trí này lớp đá vôi trên trần hang mỏng và quan trọng là trùng với vị trí giao nhau của các đứt gãy. Tại hố sập 1, chúng tôi đã quan sát thấy một khối lượng lớn các vật liệu dăm tảng được gắn kết với nhau rơi xuống từ trần hang. 
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Hình 12. Khung cảnh nhìn xuống Vườn Edam
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Hình 13. “Great Wall” của Việt Nam
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Hình 13. Calcited animal skeleton

Kết quả nghiên cứu bước đầu về thực vật ở các hố sập cho thấy có tổng số hơn 200 mẫu loài. Về thảm thực vật, tại các lỗ hổng có ánh sáng nhưng độ dốc cao, chỉ có các loài thân thảo bì sinh, rêu và một số dây leo sống bám vào mặt đá vách và nền hang. Ở phía trên có các loài cây bụi, cây gỗ nhỏ và dây leo phát triển trên bề mặt của khối đá miệng các lỗ hổng, chúng có cành vươn xuống phần không gian trống tạo ra từ lỗ hổng này. Về thành phần loài, không có sự khác biệt so với thảm thực vật ở phía ngoài. Tại hố sập 1, thảm thực vật là trảng cỏ, trảng cây bụi có xen một số cây thân gỗ nhỏ, là các cây non của các loài cây gỗ ở bên ngoài hố xụt phát tán tới. Thành phần còn lại cũng là những cây thân thảo hoặc thân bụi phổ biến như ở bên ngoài như: Bồng bồng, Bọ mắm, Môn thục, Tiêu rừng, Ráy leo…. Tại hố sập 2, thảm thực vật bao gồm một khoảng rừng có cây gỗ lớn cao đến 30m, phân tầng khá rõ nhưng không có tầng vượt tán, tầng tán thưa thớt, tầng dưới tán khá dày các loài cây ưa bóng. Cây gỗ tầng tán thường nhỏ, tán hẹp, thưa trong khi tầng cây bụi và thảm tươi khá dày, tất cả đều là những loài chịu bóng, thích hợp với điều kiện thiếu ánh sáng dưới nền của hố sập. Các loài bì sinh khá phổ biến trên cành của những cây tầng tán. Mặc dù chưa phát hiện thêm những loài thực vật mới, nhưng những đặc trưng của thảm thực vật phát triển trong điều kiện đặc biệt về nhiệt, ẩm này đã thực sự tạo nên nét độc đáo có một không hai cho hang Sơn Đoòng.

Địa chất Hang Sơn Đòong

· Đá gốc
Hang Sơn Đoòng được hình thành trong khối núi Kẻ Bàng, trong đó lộ ra một phần đá vôi thuộc kỷ Devon (360 - 416 triệu năm) tới Permi - Carbon (251 - 360 triệu năm) - được tích tụ ban đầu của đại dương Paleotethys. Đá vôi tại đây là một phần của dãy Trường Sơn - đới uốn nếp mạnh mẽ, trải dài lên tới vùng Tây Bắc Việt Nam và tới vùng Bắc Lào. Những tảng đá này được xếp vào trong thời kỳ hình thành núi thuộc kỷ Triat sớm (240 - 250 triệu năm) được biết đến như đợt tạo núi Indosini, được liên kết với sự biến mất của đại dương Paleotethys và gắn liền với hoạt động kiến tạo Indochina (Lepvrier, 2004).  

Một loạt các đứt gãy có xu thế phát triển theo hướng Tây Bắc – Đông Nam được quan sát thấy ở miền Trung Việt Nam, cũng như trong khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Một số đứt gãy trẻ hơn có hướng Bắc - Nam và cắt qua những đứt gãy trước đó. Các đứt gãy theo hướng Bắc - Nam có thể có tuổi tới thời kỳ Neogen (bắt đầu từ 23 triệu năm trước) (Hình 14). 

Đặc điểm địa chất có ảnh hưởng mạnh đến sự hình thành của hang Sơn Đoòng. Cả hai đứt gãy thuộc thời kỳ Paleogen và Neogen điều chỉnh cấu trúc hình học khu vực hang Sơn Đoòng được hình thành chủ yếu dọc theo một đứt gãy duy nhất theo hướng Bắc - Nam, với một đoạn cắt ngắn (Alcove) mở rộng theo hướng Đông Nam theo một đứt gãy cũ.

Hang động có 2 hố sụt hướng ra ánh sáng ban ngày. Hố sụt phía Nam được đặt tên là Watch Out for Dinosaurs (WOFD). Độ cao110m trên mực cơ sở. Các bức tường của hố sụt WOFD là nơi duy nhất trong hang động phơi bày đá vôi phân lớp mỏng, đá phiến silic mỏng. Hố sụt gần như chắc chắn được hình thành ở đây do sự kém bền vững của đá. Hố sụt phía bắc tại Garden Edam (GOE) khá lớn, 163m trên mực cơ sở. 
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Figure 14. Faults affecting cave formation in Phong Nha Ke Bang

Đá tại GOE phân lớp dày, do đó sự sụp đổ ở đây không phải là do sự bền vững của đá. Thay vào đó, rõ ràng GOE hình thành tại các giao điểm của hai đứt gãy chính. Hang động chính được hình thành dọc theo đứt gãy hướng Bắc - Nam, có lẽ trong tuổi Neogen. Một đoạn nhánh được lấp đầy bởi sự sụp đổ trước đó được hình thành cùng một đứt gãy theo  hướng Tây Bắc – Đông Nam, có lẽ tuổi Paleogen. GOE được tìm thấy ở các giao điểm của hai đứt gãy, nơi đã bị suy yếu bởi cả chiều được mở rộng theo đới cắt nhau đó, cũng như bởi sự hiện diện của hai đứt gãy theo ô, sẽ thúc đẩy sự sụp đổ của các khối sụt giữa chúng .

· Tuổi của hang Sơn Đoòng

Việc nghiên cứu các mẫu cho thấy có thể có hạn chế sự sai số tuổi của hang động hoặc các trầm tích bên trong nó. Những mẫu thích hợp cho các hang động có niên đại thường được tìm thấy trong  các khối trầm tích trên tường hang động, hoặc các đoạn ở mực độ cao lớn hơn.

Cả vật chất “cổ từ” (paleomagnetic) và dữ liệu nguồn gốc vũ trụ cho thấy trầm tích tại “Hand of Dog” là trẻ. Ước tính thời gian của hố sụt WOFD trong vòng khoảng 370.000 năm qua.

Tại khu vực Alcove, đoạn nghiên cứu được lấp đầy bởi loại đá trầm tích hạt lớn bị phá hủy gồm nhiều trầm tích có nguồn gốc từ bên ngoài. Do đó, sự sụp đổ qua ở đây xảy ra sau khi hình thành hang động, khi các sông vẫn còn chiếm ưu thế chính trong khu vực.

Một mẫu trầm tích được thu thập ở đây được xác định vào các thời kỳ vật chất bị chôn vùi có nguồn gốc vũ trụ. Tuổi của mẫu này là 3.0 2,0 / -1,0triệu năm. Kết quả rõ ràng chỉ ra mức độ cổ của hang động, speleogenesis trong kỷ Pliocene hoặc có thể là Miocen muộn.

· Sự hình thành

Nhiều quan sát địa chất, địa mạo địa phương hướng tới một giả thuyết chung của sự hình thành hang Sơn Đoòng. Thung lũng cổ ở mực cao được chạm trổ trên bề mặt, chảy về phía Tây. Thung lũng cổ này được khắc vào đá vôi, khi hang động được hình thành. Điều này ngụ ý không có lối ra của nước ngầm từ lưu vực, hay nói cách khác những hang động chắc chắn sẽ mang nước. Lưu vực được bao quanh ở phía đông bởi các đá biến chất và dạng tinh thể, và ở phía nam có đá gốc màu đỏ thuộc kỷ Creta. Một phần của ranh giới phía bắc của lưu vực sông cũng gắn liền với đá gốc thuộc kỷ Creta, làm ngăn cản sự hình thành hang động. Phần còn lại của lưu vực được bao quanh bởi những đứt gãy lớn.

Tiến sĩ Granger gợi ý rằng, những đứt gãy này gắn liền với các đới thủy sinh, ngăn chặn nước đi qua và ngăn ngừa sự phát triển của hang. Đặc biệt, các đứt gãy dọc theo thung lũng “Đường 20” đã chặn dòng chảy qua sông Son. Đó là chỉ khi những đứt gãy này bị phá, có thể là do sự cắt xẻ của một dòng chảy trên mặt trong thung lũng tới cửa ra của Hang Sơn Đoòng ở phía bắc, lối ra của dòng chảy tạo thành lưu vực chính trong khu vực. Sự hình thành hang động có sự gắn liền tới các hoạt động cửa ra của dòng chảy. Các dòng dẫn thoát nước nhanh nhất nằm dọc theo các đứt gãy Bắc - Nam (Paleogen), và đứt gãy khác hướng Tây Bắc – Đông Nam (Neogen) giúp quá trình hình thành hang động diễn ra nhanh chóng. Tổng quan nghiên cứu

Hang Sơn Đoòng được hình thành như một kết quả của quá trình hoạt động dòng chảy, dọc theo đứt gãy tồn tại theo hướng B-N. Điều này xảy ra do sự đoạn tuyệt với một đứt gãy Tây Bắc – Đông Nam theo các hướng khác nhau làm chặn dòng chảy lại trong suốt từ kỷ Pliocene tới Miocen muộn (2-5 triệu năm). Các hang động ngày nay có lưu lượng đạt tới khoảng 400-450 m3/s, gắn liền với một khu vực thoát nước 200 km2. Kích thước khổng lồ của hang động có thể do một số yếu tố: 1) Đá vôi ở đây ở dạng đá gốc dày và có diện rộng; 2) Các hang động đã phát triển có chiều rộng khá đồng đều, có thể bị ảnh hưởng bởi độ rộng của đứt gãy chính mà nó phát triển dọc theo, cũng bởi vậy hang được mở rộng như vậy chủ yếu theo chiều thẳng đứng thay vì theo chiều ngang; 3) Các hang động có ít các chi lưu sẽ làm suy yếu trần hang. Trong trường hợp các điều kiện (1) hoặc (3) làm cho hang bị sụp đổ. Tuổi của các nơi bị sụp đổ có thể khác nhau, nhưng tại vị trí “Watch Out for Dinosaurs” có khả năng đã bị sụp đổ trong 370.000 năm trước.

Kết luận

Nghiên cứu, khám phá tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng liên tục thể hiện ra các kỳ quan tự nhiên. Việc nghiên cứu này không chỉ quan trọng trong việc tiếp tục khám phá hang độngmà còn trong việc nghiên cứu khoa học địa chất, thủy văn, sinh học và khảo cổ học. Việt Nam có rất nhiều các chuyên ra trong lĩnh vực này, và điều này nên được khuyến khích và trợ giúp bất kỳ đâu có thể để có những kiến thức về Phong Nha – Kẻ Bàng, và duy trì được vị trí của nó như một di sản thế giới.
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